	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
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 Số: 02/QĐ-ĐHN-SGW/2015

QUI ĐỊNH GIÁ BÁN NƯỚC SẠCH
Áp dụng cho đối tượng khách hàng sử dụng nước sạch qua hệ thống mạng phân phối của Saigon Water trên địa bàn huyện Củ Chi

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007
của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;
Căn cứ Quyết định số 3504/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt đề án xã hội hoá đầu tư phát triển, quản lý hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn huyện Củ Chi, Sài Gòn Water là đơn vị cấp nước.
Nhằm phục vụ nước sạch đạt tiêu chuẩn sinh hoạt và ăn uống cho dân cư trên địa bàn huyện Củ Chi, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water) đầu tư phát triển hệ thống cấp nước và phân phối nước sạch trên địa bàn huyện, tất cả các khách hàng sử dụng nước sạch qua hệ thống mạng phân phối của Saigon Water trên địa bàn huyện Củ Chi sẽ thanh toán tiền sử dụng nước sạch theo biểu giá hiện hành quy định dưới đây: 
1. Giá bán nước sạch:
1.1. Giá bán nước sạch áp dụng cho khách hàng nằm trong vùng phục vụ cấp nước từ nguồn nước mặt:
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[bookmark: _GoBack]Giá bán nước sạch áp dụng cho khách hàng nằm trong vùng phục vụ cấp nước từ nguồn nước mặt được áp dụng theo Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Tp.HCM về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Giá bán nước sạch áp dụng cho khách hàng nằm trong vùng phục vụ cấp nước từ nguồn nước ngầm (Khách hàng sử dụng nước phân phối từ các trạm xử lý nước ngầm như: An Nhơn Tây, Bình Mỹ, Phạm Văn Cội, Phước Thạnh, Thái Mỹ, Trung An, Trung Lập Hạ):
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Giá bán nước sạch cho khách hàng nằm trong vùng phục vụ cấp nước từ nguồn nước ngầm được áp dụng theo Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 03 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được tính bằng 10% trên giá bán nước sạch chưa bao gồm thuế VAT, đối tượng và mức thu phí này được thực hiện theo Quyết Định 139/2007/QĐ-UBND ngày 22/12/2007 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Qui định đối tượng sử dụng nước:
2.1. Đối tượng sử dụng nước sinh hoạt 
· Hộ dân là các hộ gia đình sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt
· Các khu dân cư, chung cư, khu lưu trú công nhân,các cư xá, ký túc xá,  các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh - cai nghiện thuộc Sở LĐTBXH, lực lượng thanh niên xung phong thành phố sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt.
Định mức nước sinh hoạt được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn căn cứ theo Sổ hộ khẩu và sổ tạm trú. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước. Trường hợp nhiều hộ gia đình sử dụng chung một đồng hồ nước (địa chỉ trong hộ khẩu thường trú khác với địa chỉ đặt đồng hồ nước) thì tính định mức các nhân khẩu sử dụng chung cho khách hàng đứng tên thuê bao đồng hồ nước.
Trường hợp người nhập cư, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở (căn cứ vào sổ tạm trú và hợp đồng thuê nhà, hoặc giấy phép kinh doanh nhà trọ có xác nhận của địa phương) được tính định mức theo số nhân khẩu như trên.


2.2. Đối tượng sử dụng nước không sinh hoạt:
· Cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, bao gồm: 
· Các đơn vị lực lượng vũ trang, công an, phòng cháy và chữa cháy
· Bệnh viện trường học
· Cơ quan, đoàn thể,cơ sở tôn giáo
· Cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp khác
· Đơn vị sản xuất, bao gồm:
· Các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, gia công
· Các cơ sở trồng trọt, chăn nuôi, xử lý chất thải, lò thiêu
· Nước phục vụ các công trình xây dựng
· phục vụ cho các hoạt động sản xuất khác
· Đơn vị kinh doanh dịch vụ, bao gồm:
· Các nhà máy, cơ sở sản xuất: nước đá, kem, nước giải khát
· Các khách sạn,nhà hàng, nhà nghỉ, các điểm kinh doanh ăn uống, giải khát
· Các cơ sở thẩm mỹ, rửa xe, giặt ủi, các khu vui chơi giải trí
· Các khu thương mại - dịch vụ, chợ, siêu thị, đại lý, cửa hàng thương mại
· Các dịch vụ cấp nước cho ghe, tàu, thuyền
· Các hoạt động của tổ chức, cá nhân mang tính chất kinh doanh khác
· Đối với các đối tượng sử dụng nước phức hợp bao gồm các đối tượng sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh - dịch vụ:
Doanh nghiệp cấp nước cùng với khách hàng xác định tỷ lệ nước sử dụng cho các mục đích khác nhau. 
· Đối tượng mua sỉ nước sạch:
Đối tượng mua sỉ nước sạch là những khách hàng có hệ thống ống nội bộ, mua sỉ nước sạch phân phối lại cho các đối tượng sử dụng nước khác trong hệ thống ống nội bộ, cụ thể như sau:
· Đối tượng sinh hoạt: bao gồm các khu dân cư, chung cư, ký túc xá, khu lưu trú công nhân.
· Đối tượng sản xuất: các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất.
· Đối tượng kinh doanh – dịch vụ: các khu thương mại, dịch vụ, khu chợ đầu mối.
Đối với đối tượng mua sỉ nước sạch, giảm 10% đơn giá nước qui định tại mục 1 của thông báo này.
Trường hợp khách hàng mua sỉ nước sạch phân phối lại cho các đối tượng sử dụng nước phức hợp (sử dụng cho nhiều mục đích: sinh hoạt, sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh – dịch vụ), Saigon Water cùng với khách hàng thỏa thuận xác định tỷ lệ nước sử dụng cho các mục đích khác nhau. Tỷ lệ này xác định lại mỗi năm 01 lần. Nếu khách hàng có biến động lớn về cơ cấu sử dụng nước thì có thể điều chỉnh nhiều lần trong năm.

3. Hoá đơn tiền nước và thu tiền
Nhân viên Saigon Water phát hoá đơn tiền nước từng kỳ, khách hàng có thể thanh toán tiền nước sử dụng bằng các hình thức:
· Nhân viên Saigon Water thu trực tiếp từ khách hàng.
· Thanh toán qua Ngân hàng, đại lý thu hộ của Saigon Water, vân vân.
4. Thời gian áp dụng:
Quy định này được áp dụng kể từ ngày ký. 

	
Nơi nhận:
- Khách hàng
- BQL DA;
- Trang Web (đăng);
- UBND Huyện (B/cáo);
- Phòng Kinh tế Huyện (B/cáo);
- Lưu VT.
	TỔNG GIÁM ĐỐC





Trương Khắc Hoành
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Đơn vị tính: đồng/m3

Đối tượng sử dụng nước Giá bán 

chưa có 

thuế VAT

Thuế VAT 

(5% giá bán 

chưa VAT)

Phí BVMT 

(10% giá bán 

chưa VAT)

Giá bán gồm 

VAT, phí 

BVMT

1. Các hộ dân cư:

     Đến 4m3/người/tháng 5.300              265                  530                  6.095             

     Trên 4m3 đến 6m3/người/tháng 10.200            510                  1.020              11.730           

     Trên 6m3/người/tháng 11.400            570                  1.140              13.110           

2. Cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể 10.300            515                  1.030              11.845           

3. Đơn vị sản xuất 9.600              480                  960                  11.040           

4. Đơn vị kinh doanh dịch vụ 16.900            845                  1.690              19.435           
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Đơn vị tính: đồng/m3

Đối tượng sử dụng nước Giá bán 

chưa có 

thuế VAT

Thuế VAT 

(5% giá bán 

chưa VAT)

Phí BVMT 

(10% giá bán 

chưa VAT)

Giá bán gồm 

VAT, phí 

BVMT

1. Các hộ dân cư:

     Đến 4m3/người/tháng 3.300              165                  330                  3.795             

     Trên 4m3 đến 6m3/người/tháng 5.200              260                  520                  5.980             

     Trên 6m3/người/tháng 7.000              350                  700                  8.050             

2. Cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể 5.200              260                  520                  5.980             

3. Đơn vị sản xuất 6.600              330                  660                  7.590             

4. Đơn vị kinh doanh dịch vụ 9.400              470                  940                  10.810           


